SINH 7 
BÀI 44:  ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM
Link bài giảng
[bookmark: _GoBack]                              https://youtu.be/2AU0j_Ectw0
    TRỌNG TÂM BÀI HỌC: (HS chỉ đọc, không ghi phần này vào tập)
· Học sinh nêu được Tính đa dạng của lớp Chim: số lượng, thành phần loài, môi trường sống.
· Học sinh nêu được các đặc điểm chung lớp Chim.
· Học sinh trình bày được vai trò của lớp Chim trong tự nhiên, nông nghiệp và tác dụng của nó đối với đời sống con người (làm thực phẩm, làm cảnh, trang trí, phục vụ du lịch, thụ phấn cho cây, tiêu diệt sâu hại...).
I. Các nhóm chim
  Lớp Chim có khoảng 9 600 loài và được chia làm 3 nhóm:
- Nhóm chim chạy: Không biết bay, thích nghi với đời sống chạy nhanh trên thảo nguyên và hoang mạc (đà điểu).
- Nhóm chim bơi: Không biết bay, đi lại trên cạn vụng về thích nghi cao với đời sống bơi lội (chim cánh cụt).
- Nhóm chim bay: Gồm những chim biết bay ở những mức độ khác nhau, thích nghi với nhiều lối sống như bơi lội hay ăn thịt (cú, én…). 
II. Đặc điểm chung của chim
- Mình có lông vũ bao phủ.
- Chi trước biển đổi thành cánh.
- Có mỏ sừng.
- Động vật hằng nhiệt.
- Trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc, được ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố, mẹ.
III. Vai trò của chim
- Lợi:
+ Diệt sâu bọ và động vật gặm nhấm gây hại cho nông nghiệp.
+ Cung cấp thực phẩm.
+ Làm cảnh, lông làm chăn đệm, đồ trang trí.
+ Huấn luyện săn mồi, đưa thư.
+ Phát tán và thụ phấn cho cây trồng.
- Hại:
+ Vật trung gian truyền bệnh.
+ Ăn quả, hạt...
CÂU HỎI BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
A. Trắc nghiệm (Chọn và ghi lại chữ cái có đáp án đúng nhất)
Câu 1: Lớp chim được chia thành mấy nhóm?
A. 2 nhóm là nhóm Chim chạy và nhóm Chim bơi
B. 2 nhóm là nhóm Chim bơi và nhóm Chim bay
C. 2 nhóm là nhóm Chim bay và nhóm Chim chạy
D. 3 nhóm là nhóm Chim chạy, nhóm Chim bơi và nhóm Chim bay
Câu 2: Đặc điểm nào KHÔNG PHẢI là đặc điểm chung của chim?
A. Chi trước biến đổi thành cánh
B. Động vật hằng nhiệt
C. Trứng lớn có vỏ dai bao bọc
D. Có mỏ sừng
Câu 3: Lợi ích của chim là:
A. Ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người
B. Chăn nuôi để cung cấp thực phẩm, làm cảnh
C. Hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây
D. Tất cả những vai trò trên là đúng
B. Tự luận
Làm gì để bảo vệ và phát triển nguồn lợi của chim?
	


BÀI 45:     THỰC HÀNH
XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM
Link bài giảng
https://youtu.be/LJz9VMUJr9k
    TRỌNG TÂM BÀI HỌC: (HS chỉ đọc, không ghi phần này vào tập)
· Học sinh nêu được các tập tính thường gặp ở lớp Chim: kiếm ăn, xây tổ, ấp trứng, chăm sóc con, di cư,…
1. Sự di chuyển
- Một số hình thức di chuyển của chim:
  + Bay:
· Bay vỗ cánh: chim ruồi, chim bồ câu…
· Bay lượn: hải âu, diều hâu…
  + Bơi: chim cánh cụt, thiên nga, vịt, ngỗng…
  + Chạy: Đà điểu…
2. Tập tính kiếm ăn
- Chim ăn tạp: gà, vịt…
- Chim ăn chuyên:
   + Chuyên hút mật hoa: chim ruồi…
   + Chuyên ăn quả, hạt: chào mào, sẻ, vẹt…
   + Chuyên ăn thịt: đại bàng, diều hâu, bói cá, chim sâu…
   + Chuyên ăn xác chết: Kền kền…
3. Tập tính sinh sản
- Mỗi loài chim có tập tính sinh sản khác nhau.
- Quá trình sinh sản bao gồm các giai đoạn:
   + Giao hoan (có hiện tượng khoe mẽ).
   + Ghép đôi giao phối, làm tổ.
   + Đẻ trứng.
   + Ấp trứng và nuôi con.
CÂU HỎI BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
Em hãy tìm 2 ví dụ với mỗi tập tính kiếm ăn hay sinh sản ở lớp Chim.
